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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

  Bản án số: 98/2017/HSST                  

  Ngày: 20/11/2017                                      
  

  

 

   NHÂN DANH 
                                 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   --------------------------- 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 
               

               Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
 

 

  - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Cúc       

  - Các Hội thẩm nhân dân:  
 

                 - Ông Ngô Văn Sỹ   
 

                 - Bà Huỳnh Thị Lệ  

          - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Ánh - Cán bộ Tòa án 

nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Luận - Kiểm sát viên. 
 

 Trong ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 109/2017/HSST ngày 

13/10/2017 đối với bị cáo: 
 

- Phan Duy T. Sinh ngày 27/8/1986 tại tỉnh Q. Nơi ĐKNKTT  và chỗ ở hiện nay: 
Tổ 11 phường T, quận T, TP. Đ. Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Con 

ông : Phan Ngọc V, và bà Đặng Thị M. 
         Tiền án, tiền sự : Chưa. 

Nhân thân : Ngày 24/10/2002, bị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết 
định đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 05 – 06 thời hạn 24 tháng. 

 

 Bị cáo bị bắt ngày 21/6/2017. Có mặt tại phiên tòa. 
 

  

       * Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
    

- Anh Nguyễn Văn T1 - Sinh năm: 1992. Địa chỉ: Tổ 13, phường H, quận L, TP. 

Đ. Vắng mặt. 

- Anh Lƣơng Văn T2 – Sinh năm: 1949. Địa chỉ: Tổ 06, phường T, quận T, TP. 

Đ. Vắng mặt. 
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                                             NHẬN THẤY 
 

  Bị cáo Phan  Duy T bị Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
 

 Khoảng 16h ngày 21/6/2017, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Nguyễn Văn T1, 

trú tại tổ 13, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu điện thoại cho Phan Duy T hỏi 
mua một gói ma túy đá với giá tiền 800.000 đồng thì T đồng ý. T1 hẹn T đến trước nhà 

nghỉ Ngân Hà trên đường P thuộc phường H, quận L, TP. Đ để giao dịch. Sau đó, T đi 
mua ma túy của một người thanh niên tên M (không rõ lai lịch) ở chân cầu Rồng với 

giá 800.000 đồng. Sau khi mua xong, T đem về nhà lấy ra một ít sử dụng, số còn lại sẽ 
đem bán cho T1. Khoảng 17h30’ cùng ngày, T điều khiển xe máy nhãn hiệu Shark 

BKS 43D1- 618.74 đến gần nhà nghỉ Ngân Hà trên đường N để gặp T1, tại đây T bỏ 
gói ma túy đá vào trong bao thuốc lá con ngựa để đưa cho T1, T1 sẽ đưa cho T 

800.000 đồng. Trong lúc cả hai đang giao dịch thì bị lực lượng Công an quận Liên 
Chiểu phát hiện bắt quả tang, thu giữ của T một gói nilong (ký hiệu A) bên trong chứa 
chất tinh thể màu trắng và các tang vật khác có liên quan. 

 Ngày 21/6/2017, Đội CSĐT tội phạm Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành 
khám xét tại nhà ở của Phan Duy T  nhưng không thu giữ đồ vật tài sản gì. 

 Mục đích T bán trái phép ma túy cho T1 là để có ma túy sử dụng cho bản thân. 

 Theo Kết luận giám định số 389/GĐ ngày 27/6/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Mẫu tinh thể trong gói niêm phong ký hiệu A có 
trọng lượng là 0,351gam có Methamphetamine. Methamphetamine là chất ma túy nằm 

trong Danh mục II, số thứ tự 67, Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 
phủ. 

        Tang vật thu giữ gồm: 
- Toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi giám định. 

- Tiền Việt Nam: 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng) 
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh cùng thẻ sim có số thuê bao 
0934811889, là điện thoại của T. 

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen cùng thẻ sim có số thuê bao 
01205331250, là điện thoại của T1. 

- 01 CMND mang tên Phan Duy T. 
- 01 xe máy nhãn hiệu Shark màu đen BKS 43D1- 618.74. 

Tại bản cáo trạng số 102/KSĐT ngày 12/10/2017 bị cáo Phan Duy T bị Viện kiểm 
sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng truy tố về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 BLHS.  
 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của 
bị cáo Phan Duy T đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, khoản 

2 Điều 46 BLHS, xử phạt Phan Duy T từ 03 năm đến 04 năm tù. 
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 Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS, Điều 76 BLTTHS đề nghị  HĐXX 
tuyên: 

- Tịch thu tiêu hủy: Toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi giám định trong phong 
bì niêm phong; 02 thẻ sim có thuê bao 0934811889 và 01205331250. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 02 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia (01 màu 

xanh và 01 màu đen) và số tiền 800.000 đồng liên quan đến hành vi mua bán trái phép 
chất ma túy. 

- Trả lại 01 CMND mang tên Phan Duy T cho bị cáo Phan Duy T. 
 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, bị cáo. 

                                                      XÉT THẤY 
 

Bị cáo Phan Duy T khai nhận: Khoảng 17h30’ ngày 21/6/2017, tại đường N 

thuộc phường H, quận L, TP. Đ, Phan Duy T có hành vi mua bán trái phép chất ma túy 
loại Methamphetamine với trọng lượng là 0,351gam đã bị Công an quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt quả tang.   

         Lời khai nhận tội của bị cáo Phan Duy T đối chiếu thấy phù hợp với tang vật 
chứng đã thu giữ, kết quả giám định cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu 

thập có tại hồ sơ vụ án. HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của bị cáo Phan 
Duy T đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như cáo trạng của Viện kiểm sát 
nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật.   
 

  Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ phạm tội và nhân thân của  bị cáo 
thì thấy: Ma túy là tệ nạn xã hội, không những trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của con người mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau. Bị cáo Phan 

Duy T nhận thức rõ tác hại to lớn đó, nhưng do muốn có chất ma túy để sử dụng và 
bán lại cho T1 nên bị cáo bất chấp.   

 

 Hành vi của bị cáo Phan Duy T đã phạm vào khoản 1 điều 194 BLHS có khung 

hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù. Do đó cần phải xử phạt  bị cáo với mức án nghiêm 
minh mới có đủ tác dụng giáo dục riêng và ngăn ngừa chung.  

 

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: 
Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, T1 độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, hoàn 

cảnh gia đình khó khăn để giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 
 
 

          - Đối với bị cáo Phan Duy T do hoàn cảnh gia đình khó khăn, HĐXX thấy 
không cần thiết áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo cũng thỏa đáng. 
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Trong vụ án có Nguyễn Văn T1 là người đã mua ma túy của T, Công an quận 
Liên Chiểu đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy với hình thức phạt tiền là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Đối với người thanh niên tên M đã bán ma túy cho T, đến nay vẫn chưa xác định 
được nhân thân lai lịch, Cơ quan CSĐT tiếp trục điều tra làm rõ xử lý sau. 

 

Đối với chiếc xe mô tô BKS 43D1-618.74 mà T sử dụng để đi giao dịch ma túy, 

quá trình điều tra xác định anh Lương Văn T2, trú tại tổ 06, phường T, quận T, thành 
phố Đ đứng tên chủ sở hữu xe. Ngày 21/6/2017, anh T2 cho T mượn xe để làm 

phương tiện đi lại. Anh T2 không biết T mượn xe để làm phương tiện đi mua bán trái 
phép chất ma túy nên Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu không đề cập xử lý và 

ra quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe mô tô BKS 43D1-618.74 cho anh T2 là 
có cơ sở. 
  

Về tang vật vụ án: 
 

 
 

Sau khi vụ án được phát hiện, cơ quan điều tra đã thu giữ:  

          - Toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi giám định; Tiền Việt Nam: 800.000 đồng 
(Tám trăm ngàn đồng); 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh cùng thẻ sim có số 

thuê bao 0934811889 là điện thoại của T; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen 
cùng thẻ sim có số thuê bao 01205331250 là điện thoại của T1; 01 CMND mang tên 

Phan Duy T; 01 xe máy nhãn hiệu Shark màu đen BKS 43D1- 618.74. 

Đối với 02 điện thoại di động hiệu Nokia (01 màu xanh của Phan Duy T và 01 

màu đen của Nguyễn Văn T1) và số tiền 800.000 đồng liên quan đến hành vi mua bán 
trái phép chất ma túy giữa Phan Duy T với Nguyễn Văn T1 nên tịch thu sung công quỹ 

Nhà nước. 

- 01 CMND mang tên Phan Duy T không liên quan đến vụ án nên trả lại cho Phan 

Duy T. 

- 01 xe mô tô BKS 43D1-618.74, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ra 
quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe mô tô BKS 43D1-618.74 cho anh Lương 

Văn T2 là phù hợp nên không đề cập. 

Các tang vật còn lại tịch thu tiêu hủy. 
 

 

Vì các lẽ trên,                                            

                                         QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố: 
 
 
 
 

Bị cáo Phan Duy T phạm tội ''Mua bán trái phép chất ma túy''. 
Áp dụng khoản 1 điều 194, điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự. 
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          Xử phạt:  
 

- Phan Duy T 03 (ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

21/6/2017. 
    

          Áp dụng điều 41 BLHS, điều 76 BLTTHS. 
 

 Tịch thu 02 điện thoại di động hiệu Nokia (01 màu xanh của Phan Duy T và 01 
màu đen của Nguyễn Văn T1 và số tiền 800.000 đồng Nguyễn Văn T1 mua ma túy của 
Phan Duy T sung công quỹ Nhà nước. 

Tịch thu toàn bộ chất ma túy còn lại sau khi đã được giám định A: 0,240 gam và 
toàn bộ vỏ bao gói mẫu; 02 (hai) thẻ sim điện thoại (có số thuê bao 0934811889 của T; 

01205331250 của T1) để tiêu hủy.  

Trả lại cho Phan Duy T 01 CMND mang tên Phan Duy T. 
     

Toàn bộ tang vật trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đang 
tạm giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 15/11/2017.  

 

   Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Phan Duy T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 
ngàn). 

         

 Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

         Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản 

án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án tại địa phương nơi 
cư trú. 
                                 

                                 

Nơi nhận:                                                 TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 

- Người tham gia tố tụng;                                                                    (Đã ký)                  
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
 

 

 
 

 
 

 
 



 6 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          

   HỘI THẨM NHÂN DÂN                                                       CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                 TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
          

HỘI THẨM NHÂN DÂN                                                  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 



 9 



 10 

Nơi nhận:                                                 TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          

  HỘI THẨM NHÂN DÂN                                                CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 



 12 
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Nơi nhận:                                                 TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          

  HỘI THẨM NHÂN DÂN                                                CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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  Nơi nhận:                                                  TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
          

      HỘI THẨM NHÂN DÂN                                             CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                  TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
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 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
          

      HỘI THẨM NHÂN DÂN                                            CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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  Nơi nhận:                                                  TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Viện KSND quận Liên Chiểu;                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
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- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     
                                                                                                    

                                                                                                       Trần Thị Kim Cúc 
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- Chi cục T.H.A DS Q.Liên Chiểu; 
- Công an quận Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 
                                                                                                     

                                                                                                    Trần Thị Kim Cúc 
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- Công an quận Liên Chiểu; 
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                                                                                                    Trần Thị Kim Cúc 
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   Nơi nhận:                                    TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Viện KSND quận Thanh Khê;                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Thanh Khê; 
- Công an quận Thanh Khê; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 

                                                                                                     Trần Thị Kim Cúc 
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              Nơi nhận:                                    TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Thanh Khê;                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Thanh Khê; 
- Công an quận Thanh Khê; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 

                                                                                                     Trần Thị Kim Cúc 
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   Nơi nhận:                                TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- Viện KSND quận Thanh Khê;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Chi cục T.H.A DS Q.Thanh Khê; 
- Công an quận Thanh Khê; 
- Người tham gia tố tụng;                                                        
- Lưu hồ sơ.                                                                                  
 

                                                                                                      Trần Thị Kim Cúc 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


